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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

              1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến. 
Trong "Chiến lược con người" của Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ: mục tiêu giáo dục của nước ta hiện nay là: "Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài". Mục tiêu đó được cụ thể hoá trong nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế, mục tiêu "Bồi dưỡng nhân tài" càng được Đảng và Nhà nước quan tâm bởi vì "Hiền tài là nguyên khí quốc gia". Đất nước muốn phồn thịnh đòi hỏi phải có những nhân tài để giúp nước. Hiện nay, đất nước ta đang trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế, gia nhập WTO thì nhân tài là một trong những yếu tố để chúng ta có thể tiếp cận với sự tiến bộ về khoa học công nghệ của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bước sang thế kỉ XXI, điều kiện kinh tế xã hội nước ta có những thay đổi lớn. Đất nước bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cơ cấu kinh tế, trình độ phát triển sản xuất, khoa học kĩ thuật, nhu cầu xã hội, thu nhập quốc dân có những bước phát triển quan trọng. Vấn đề hội nhập, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, vấn đề về kinh tế tri thức, công nghệ thông tin, xu hướng quốc tế hoá trong kinh tế đang thường xuyên đặt ra và ngày càng cấp bách. Những thay đổi đó trong kinh tế xã hội, trong giáo dục dẫn tới những yêu cầu đòi hỏi trong việc dạy tiếng Việt nói chung và dạy tiếng mẹ đẻ nói riêng. Đối với môn Tiếng Việt trong trường tiểu học nó không thể là bản sao từ chương trình khoa học tiếng Việt vì nhà trường có nhiệm vụ riêng của mình. Nhưng với tư cách là một môn học độc lập, tiếng Việt có nhiệm vụ cung cấp cho học sinh những tri thức về hệ thống tiếng Việt (hệ thống âm thanh, cấu tạo từ, cấu trúc ngữ pháp, khả năng biểu cảm của ngôn ngữ, quy tắc họat động của ngôn ngữ). Đồng thời hình thành cho học sinh kĩ năng giao tiếp (Nghe, nói, đọc, viết). Ngoài ra tiếng Việt còn là công cụ giao tiếp và tư duy cho nên nó còn có chức năng kép mà các môn học khác không có được, đó là:  Trang bị cho học sinh một số công cụ để tiếp nhận và diễn đạt mọi kiến thức khoa học trong nhà trường. Tiếng Việt là công cụ để học các môn học khác; kĩ năng nghe, nói, đọc, viết là phương tiện là điều kiện thiết yếu của quá trình học tập. Bên cạnh chức năng giao tiếp, tư duy ngôn ngữ còn có chức năng quan trọng nữa đó là thẩm mĩ, ngôn ngữ là phương tiện để tạo nên cái đẹp; hình tượng nghệ thuật. Trong văn học, học sinh phải thấy được vẻ đẹp của ngôn ngữ vì thế ở trường tiểu học, tiếng Việt và văn học được tích hợp với nhau, văn học giúp học sinh có thẩm mĩ lành mạnh, nhận thức đúng đắn, có tình cảm thái độ hành vi của con người Việt Nam hiện đại, có khả năng hòa nhập và phát triển cộng đồng. Mặt khác ngôn ngữ văn học còn là biểu hiện bậc cao của nghệ thuật ngôn từ. Cho nên dạy tiếng trong khi dạy văn là cách bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ tối ưu cho người học. Dạy tiếng Việt là đưa các em hoà nhập vào một môi trường sống của thời kì hội nhập. Ngược lại, hiểu sâu sắc về tiếng Việt lại tác động đến kĩ năng cảm thụ thơ văn của học sinh. Kết hợp giữa dạy văn và dạy tiếng sẽ tạo được hiệu quả cao giữa hai môn Văn - Tiếng Việt. Để đạt được hiệu quả giữa hai môn Văn - Tiếng Việt đòi hỏi người giáo viên cần phải dạy ở mọi nơi, mọi lúc trong tất cả các môn học đặc biệt là môn Tiếng Việt. Phải có những phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của bộ môn này phải có kiến thức tiếng Việt vững vàng và không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ. Dạy học sinh về từ nhiều nghĩa trở thành một bộ phận không thể thiếu được của mỗi giờ tiếng Việt, đặc biệt là phần dạy về từ vựng tiếng Việt. Dạy từ nhiều nghĩa phải gắn với những biểu tượng tư duy bằng con đường quan sát trực tiếp và thông qua những mẫu lời nói, hội thoại. Khi dạy từ nhiều nghĩa cần được trình bày như là việc thiết lập quan hệ giữa từ và yếu tố hiện thực, quan hệ giữa từ với một lớp sự vật cùng loại được biểu thị bởi từ. Đó là hai mặt hình thức và nội dung của tín hiệu từ, hai mặt này gắn chặt với nhau, tác động lẫn nhau, phải làm cho học sinh nắm vững hai mặt này và mối tương quan giữa chúng. Học sinh tiểu học còn nhận thức theo kiểu “trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn” nên giai đoạn đầu khi giới thiệu về từ nhiều nghĩa cần phải tác động bằng hành động và bằng lời. Mặt khác các em cần được nghe, thấy, phát âm và viết từ để các em nói thành tiếng hoặc nói thầm đều do quan sát được.

Một trong những nguyên tắc cơ bản của dạy tiếng Việt là dạy học thông qua giao tiếp. Các hoạt động giao tiếp, đặc biệt giao tiếp bằng ngôn ngữ là công cụ để học sinh tiếp cận, rèn luyện và phát triển khả năng sử dụng từ tiếng Việt. Từ là đơn vị trung tâm của ngôn ngữ, vai trò của từ trong hệ thống ngôn ngữ quy định tầm quan trọng của việc dạy từ ngữ ở tiểu học. Nếu như không có vốn từ đầy đủ thì không thể sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp được. Vì vậy việc cung cấp kiến thức lý thuyết về từ cũng như kỹ năng nắm nghĩa, sử dụng từ cho học sinh tiểu học là rất quan trọng. Do đó, việc đưa học sinh vào các hoạt động học tập trong giờ tiếng Việt được giáo viên đặc biệt quan tâm, chú ý. Tuy nhiên, ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta thực sự có nhiều khía cạnh khó, một trong những nội dung khó đó là phần nghĩa của từ.

         Chương trình môn Tiếng Việt ở tiểu học bao gồm các phân môn: Học vần, Tập đọc, Kể chuyện, Luyện từ và câu, Chính tả, Tập làm văn. Trong đó, nội dung về nghĩa của từ được tập trung biên soạn có hệ thống trong phần Luyện từ và câu. Một tiết cung cấp về nội dung lý thuyết, một tiết rèn kỹ năng luyện tập (mỗi tiết dạy 35 - 40 phút). Vì vậy khi dạy những kiến thức này, chúng tôi cũng như nhiều đồng nghiệp ở trong tổ nhận thấy rằng: Kỹ năng hiểu nghĩa của từ nói chung và đặc biệt là kỹ năng phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong bài “Từ nhiều nghĩa” của học sinh lớp tôi và một số lớp 5 ở cùng tổ chuyên môn có rất nhiều hạn chế.
         Trăn trở về vấn đề làm thế nào để giúp học sinh phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa, qua những năm giảng dạy lớp 5, bản thân tôi đã cùng đồng nghiệp thảo luận, tìm tòi và thử nghiệm một số biện pháp nhằm giúp học sinh phân biệt đúng nghĩa gốc - nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa. Đó cũng chính là nội dung mà tôi xin trình bày trong phạm vi sáng kiến “Biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa”.
        2.Tính mới, tính sáng tạo của sáng kiến 

Sáng kiến chỉ ra các biện pháp trong việc giúp cho học sinh hình thành và phát triển năng lực sử dụng từ vựng Tiếng Việt. Sáng kiến đã áp dụng thành công trong việc dạy và học phân môn Luyện từ và câu phần phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.
        3. Khả năng áp dụng của sáng kiến
- Các biện pháp trong sáng kiến kinh nghiệm đều mang tính khả thi, có thể áp dụng sáng kiến phù hợp với từng đối tượng học sinh và thực tế của các nhà trường. 

- Lợi ích thiết thực của sáng kiến: giúp học sinh phân biệt được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa trong giao tiếp, viết văn, bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. 
         4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.

Sáng kiến đã có giá trị thiết thực trong việc dạy học Luyện từ và câu. Khi thực hiện theo các biện pháp nêu trong sáng kiến, hiệu quả được khẳng định. Học sinh nắm tốt kiến thức và vận dụng trong học tập cũng như trong cuộc sống một cách hiệu quả. 

5. Đề xuất khuyến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến.

Để việc áp dụng sáng kiến có hiệu quả, người giáo viên cần năng động sáng tạo trong việc dạy học, trau dồi nghiệp vụ, thường xuyên nâng cao kiến thức thực tế, vận dụng linh hoạt các biện pháp đã nêu trong sáng kiến; tiếp tục nghiên cứu và áp dụng để tìm ra biện pháp hiệu quả nhất phù hợp với đối tượng học sinh và thực tế nhà trường.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. CƠ SỞ LÍ LUẬN.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã khẳng định: “Phát triển Giáo dục và Đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Phấn đấu đến năm 2030 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để đạt được mục tiêu, thực hiện nghị quyết 40/2000/QH 10 của Quốc hội về “Đổi mới giáo dục phổ thông”, từ năm học 2002 - 2003 đến nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai và tổng kết thực hiện chương trình sách giáo khoa mới trên phạm vi cả nước.
Đổi mới giáo dục tiểu học, đây là bậc học hình thành cơ bản ban đầu cho sự phát triển toàn diện của một con người sau này, là bậc học đặt nền tảng vững chắc cho giáo dục phổ thông và hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, mà một trong những yếu tố để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là phải lấy đổi mới phương pháp dạy học làm then chốt. Do đó, làm thế nào để giúp học sinh hứng thú học tiếng Việt nói chung và học từ nhiều nghĩa nói riêng là yêu cầu đặt ra đối với mỗi người giáo viên bậc tiểu học.

* Theo tài liệu “88 câu hỏi về giảng dạy tiếng Việt ở tiểu học” (Tác giả Lê Hữu Tỉnh - Trần Mạnh Hưởng), khái niệm nghĩa gốc - nghĩa chuyển của một từ  nhiều nghĩa được hiểu như sau:

- Nghĩa gốc: Là nghĩa cơ bản, là nền tảng cho sự phát triển nghĩa của từ. Trong từ điển, nghĩa gốc được nói đến đầu tiên.

- Nghĩa chuyển: Là loại nghĩa được hình thành từ nghĩa gốc, có mối quan mật thiết với nghĩa gốc. Trong từ điển, nghĩa chuyển được nói đến sau nghĩa gốc.
* Theo tài liệu “Lý luận - Phương pháp dạy học từ ngữ tiếng Việt trong nhà trường” của PGS - TS Nguyễn Đức Tôn cũng viết:

- Nghĩa gốc - nghĩa chuyển: Đây là cách gọi theo quan điểm lịch đại, nhìn nhận theo quá trình phát triển ý nghĩa của từ. Nghĩa gốc là nghĩa vốn có của từ ngay từ khi xuất hiện, từ đó làm nảy sinh ra nghĩa khác. Nghĩa được nảy sinh ra từ một nghĩa nào đó được gọi là nghĩa chuyển.

- Nghĩa chính - nghĩa phụ: Đây là tên gọi theo quan điểm đồng đại.
+ Nghĩa chính là nghĩa được người ta nghĩ đến đầu tiên khi đọc hoặc nghe thấy một từ.

+  Nghĩa phụ là nghĩa bị phụ thuộc vào vị trí của từ. Nghĩa từ chỉ  khi kết  hợp với những từ đặc thù nhất định thì nghĩa này mới được hiểu.
Ví dụ: Từ “răng” dùng để chỉ bộ phận cơ thể người hoặc động vật thì đây là nghĩa chính (răng người, răng chuột, sún răng, mọc răng…)

Từ “răng” dùng để chỉ bộ phận giống với răng người ở một số đồ vật thì đó là nghĩa phụ (răng bừa, răng lược, răng cưa…)
2. CƠ SỞ THỰC TIỄN.
2.1. Quy luật nhận thức của con người:
Quá trình nhận thức của con người bao gồm hai mặt: cảm tính và lý tính. Trong đó nhận thức cảm tính là nhận thức đầu tiên. Điều này có nghĩa là tư duy của con người bao giờ cũng đi từ cụ thể, trực quan, cảm tính đến trừu tượng lý tính. Dựa vào quy luật trên, ta có thể rút ra thủ pháp nhận diện, phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của một từ như sau: Trong 2 nghĩa của từ, nếu nghĩa nào cụ thể hơn (tức là với nghĩa này, từ chỉ có hiện tượng trực quan cảm tính) thì đó là nghĩa gốc. Nghĩa nào có tính chất trừu tượng hơn (chỉ hiện tượng trừu tượng thuộc nhận thức lý tính), thì đó là nghĩa chuyển.
Ví dụ: Nghĩa của từ “chín” khi nói về quả, hạt hoặc hoa là nghĩa chính, còn khi nói về sự suy nghĩ, tình cảm của con người thì đó là nghĩa chuyển.
2.2. Quy luật chuyển nghĩa của từ:
Tất cả các sự chuyển nghĩa có tính chất ẩn dụ trong ngôn ngữ đều xuất phát từ những thuộc tính của con người và từ hiện thực gần gũi nhất đối với con người đến toàn bộ thế giới còn lại. Dựa vào quy luật này, ta có thể thấy: Trong 2 ý nghĩa của một từ, nghĩa nào nói đến bản thân con người, động vật hoặc nói về các hành động, tính chất của con người thì thường là nghĩa có trước (nghĩa gốc) còn nghĩa nói về các hiện tượng khác trong tự nhiên và trong cuộc sống thường là nghĩa chuyển.
          Ví dụ: “Răng” trong răng người, răng chuột là nghĩa chính.
                      “Răng” trong răng bừa, răng cưa là nghĩa chuyển.
3. THỰC TRẠNG.
3.1.Thuận lợi:
- Ban giám hiệu nhà trường có bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lí.
- Đội ngũ giáo viên đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Đã có nhiều tiết thao giảng về từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa và từ đồng âm đạt hiệu quả làm kiến thức về vấn đề này ngày một nâng lên.
- Đa số học sinh có đủ sách giáo khoa, các đồ dùng học tập và được nhà trường quan tâm tạo mọi điều kiện học tập. Học sinh ham học hỏi, nhiều em có kiến thức tương đối tốt về môn Tiếng Việt đặc biệt là từ nhiều nghĩa.               
- Nhà trường đã tạo điều kiện trong giảng dạy cho GV, đầu tư tài liệu tham khảo, trang thiết bị hiện đại như máy tính, máy chiếu… để giúp GV có điều kiện giảng dạy tốt hơn, có nhiều hình ảnh minh họa cho tiết dạy của mình.

3.2. Khó khăn:
Qua khảo sát thực tế dạy học phần nghĩa của từ ở trường tôi và qua kinh nghiệm nhiều năm dạy khối lớp 5, tôi thấy khi dạy - học phần này, giáo viên và học sinh còn mắc phải một số tồn tại sau:

a. Về phía giáo viên:

- Một số ít giáo viên còn coi nhẹ vấn đề phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa. Mặt khác chương trình các môn học ở trường tiểu học hiện nay đã được sắp xếp một cách khoa học hệ thống song đối với học sinh tiểu học là bậc học nền tảng, đến trường là một bước ngoặt lớn của các em, trong đó hoạt động học là họat động chủ đạo, kiến thức các môn học về tự nhiên và xã hội chưa được bao nhiêu, vốn từ sử dụng vào trong cuộc sống để diễn đạt trình bày tư tưởng, tình cảm của mình còn chưa nhiều.

- GV truyền thụ kiến thức về khái niệm nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa còn máy móc, rập khuôn và sơ sài, lấy ví dụ mà chưa hiểu được bản chất của nó, chỉ bó hẹp trong phạm vi sách giáo khoa. Khi thoát khỏi phạm vi này thì học sinh hầu hết đều luống cuống và nhầm lẫn.

- Khi thể hiện tiết dạy hầu như giáo viên chỉ chú ý đến đối tượng học sinh học tốt còn một số học sinh khác thụ động ngồi nghe rồi một số em khác có muốn nêu cách hiểu của mình về nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa cũng sợ sai lệch, từ đó tạo nên không khí một lớp học trầm lắng, HS làm việc tẻ nhạt, thiếu hứng thú không tạo được hiệu quả trong giờ học.

- Trong những bài dạy về từ nhiều nghĩa hầu như giáo viên ít đọc tài liệu tham khảo, chưa thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp. 

- Khi dạy về nghĩa của từ trong chương trình sách giáo khoa, giáo viên chưa hiểu hết ý nghĩa của việc dạy - học về nghĩa của từ nên còn coi trọng việc hướng dẫn học sinh phân biệt, nhận diện nghĩa của từ tiếng Việt mà chưa chú trọng đến việc dạy học sinh cách sử dụng (mà vấn đề sử dụng từ mới là cốt lõi của việc dạy từ tiếng Việt). 

- Khi cho học sinh làm bài tập, giáo viên chưa chỉ ra cho học sinh thấy ý nghĩa, tác dụng của việc làm bài tập ấy. 

- Tài liệu tham khảo còn thiếu, các phương pháp dạy - học của một số giáo viên chưa thuần thục, việc phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm còn hạn chế trong giáo viên nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng dạy - học trong nhà trường. 

b. Về phía học sinh:


 - Địa phương là vùng nông thôn nên học sinh trường tôi hầu hết là con em có bố mẹ làm nghề nông, điều kiện kinh tế của không ít gia đình còn gặp khó khăn, điều kiện học tập của con em còn thiếu thốn, đặc biệt sự quan tâm của phụ huynh còn hạn chế do phụ huynh thường đi làm ăn xa, phần nào làm ảnh hưỏng đến kết quả học tập của học sinh. 

- Trình độ nhận thức của học sinh chưa đồng đều, có nhiều học sinh học tốt nhưng cũng có không ít học sinh học chưa tốt. Một số học sinh ý thức học tập, trau dồi kiến thức chưa cao cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giảng dạy của giáo viên.

- Một số em thường lẫn lộn giữa từ nhiều nghĩa - từ đồng âm. Hơn thế nữa các em chưa ý thức được vai trò xã hội của ngôn ngữ, chưa nắm được các phương tiện kết cấu và quy luật cũng như hoạt động chức năng của nó. Mặt khác học sinh chưa hiểu rõ người ta nói và viết không chỉ cho riêng mình mà cho người khác nên ngôn ngữ cần chính xác, rõ ràng đúng đắn và dễ hiểu, tránh làm cho người khác hiểu sai nội dung câu, từ, ý nghĩa diễn đạt.

- Nắm khái niệm nghĩa của từ còn chưa chắc chắn và đầy đủ. Do chưa thuộc khái niệm nên học sinh chưa phân biệt được từ nhiều nghĩa và từ đồng âm.

- Xác định nghĩa của từ còn lúng túng dẫn đến phân biệt nghĩa của từ chưa chính xác. 

- Hiểu khái niệm máy móc, chưa đầy đủ nên tìm từ sai hoặc nhầm lẫn giữa các loại từ. Học sinh chưa nắm chắc khái niệm nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ, chưa hiểu thế nào là từ một nghĩa, thế nào là từ nhiều nghĩa. Học sinh xác định lẫn lộn giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa.
Ví dụ: Với dạng bài tập có yêu cầu: Trong các từ gạch chân ở các dòng sau, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển?

a) Không nên ăn quả xanh

b) Tàu vào bến ăn than

c) Càng đi xa tôi càng nhớ nhà

d) Nhà tôi ở đầu xóm
* Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 5B

Với đề bài trên tôi thu được kết quả như sau:

	Tổng
số bài
	Đúng 4 câu
	Sai 1 câu
	Sai 2 câu
	Sai 3- 4 câu

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	38
	7
	18,4%
	10
	26,3%
	12
	31,6%
	9
	23,7%


- Đối với bài tập yêu cầu đặt câu với mỗi loại nghĩa của từ (nghĩa gốc - nghĩa chuyển), học sinh lại mắc lỗi diễn đạt ý không rõ ràng cụ thể. Vì thế, người đọc khó xác định “từ trong văn cảnh” được dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển.
         Ví dụ:  Em hãy đặt một câu theo nghĩa gốc, một câu theo nghĩa chuyển của từ “đi”. Nhiều học sinh đã làm bài tập như sau:
* Trường hợp 1:
a) Cu Bin đã đi.        (nghĩa gốc)
b) Ông em đã đi.      (nghĩa chuyển)
 Đúng ra, trong trường hợp này, các em phải đặt từ “đi” trong văn bản cụ thể hơn:
a) Cu Bin đã đi (1) được vài bước                                (nghĩa gốc)
b) Vì bệnh nặng, ông em đã đi (2) hôm qua                (nghĩa chuyển)
(đi (1): tự di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác bằng những bước chân nhấc lên, đặt xuống liên tiếp.)
(đi (2): mất, chết, qua đời.)
* Trường hợp 2:
a) Em đi học sớm mỗi ngày.      (nghĩa gốc)
b) Bố tôi đã đi công tác.            (nghĩa chuyển)

Còn ở trường hợp này, lẽ ra từ “đi” ở trong câu a phải được hiểu theo nghĩa chuyển (hay có thể gọi đó là nghĩa chuyển dần từ nghĩa gốc sang nghĩa chuyển)
          (Theo tài liệu “Giải đáp 88 câu hỏi về giảng dạy tiếng Việt ở tiểu học” - Tác giả Lê Hữu Tỉnh - Trần Mạnh Hưởng)
(Trường hợp này ngay ở một số giáo viên cũng thường nhầm lẫn)
 Ngoài những hạn chế trên, học sinh còn hay lẫn lộn giữa từ nhiều nghĩa (nghĩa gốc - nghĩa chuyển) với từ đồng âm.
Ví dụ: Đặt câu theo những nghĩa khác nhau của từ “chín” và cho biết từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào được dùng theo nghĩa chuyển.

Học sinh làm như sau:

a) Hôm nay, em được điểm chín (1) môn Toán.        (nghĩa gốc)

b) Bạn nên suy nghĩ cho chín (2) rồi hãy nói.           (nghĩa chuyển)

Thực ra, hai từ “chín” ở 2 câu trên không phải là từ nhiều nghĩa mà chúng là những từ đồng âm, vì nghĩa của hai từ này không hề có mối liên hệ với nhau.

(chín (1): số tự nhiên đứng liền sau số 8) (chín (2): suy nghĩ kỹ để đạt hiệu quả cao).
- Nhiều học sinh chưa hiểu rõ ý nghĩa của việc học về nghĩa của từ. Khi được hỏi, các em không biết học về từ nhiều nghĩa để làm gì.
- Sử dụng từ nhiều nghĩa để đặt câu, viết đoạn văn còn hạn chế, chưa biết khai thác giá trị sử dụng của từ nhiều nghĩa.
3.3. Nguyên nhân khó khăn, hạn chế: 
Qua tìm hiểu nguyên cứu, bản thân tôi nhận thấy rằng những hạn chế trên chủ yếu do mấy nguyên nhân sau:

a) Thời lượng để học sinh tiếp cận và rèn luyện kỹ năng về từ nhiều nghĩa là quá ít (so với nội dung tương đối khó).
b) Do học sinh không hiểu quy luật chuyển nghĩa của từ.

c) Do học sinh không nhận ra mối liên hệ ý nghĩa giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ.
Phải chăng những tồn tại đó còn tiềm ẩn trong mỗi tiết dạy để rồi giáo viên tự giấu đi những kiến thức tài năng sẵn có và những gì đã được học tập, lĩnh hội ở trường sư phạm rồi dần dần đánh mất khả năng tự học hỏi một cách chuyên sâu của mình. Đứng trước thực trạng như vậy và rút kinh nghiệm qua nhiều năm dạy lớp 5, tôi mạnh dạn đưa ra “Biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa”. Nhằm giúp học sinh tháo gỡ những nhầm lẫn giữa nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa tạo nền tảng để các em học tốt môn Tiếng Việt.
4. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
 Khi dạy về nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa, tôi thường trao đổi với Ban giám hiệu, bạn bè đồng nghiệp, để tìm ra cái hay, cái mới trong giảng dạy nên đã rút ra được nhiều kinh nghiệm bổ ích cho bản thân.
Để giúp học sinh phân biệt và làm đúng được yêu cầu của bài tập về từ nhiều nghĩa  trong quá trình dạy học, người giáo viên cần:

- Giúp học sinh xác định rõ các đặc điểm, cấu tạo của chúng về hình thức và bản chất. 

- Khi dạy bài từ nhiều nghĩa giáo viên cần bổ sung định nghĩa về từ nhiều nghĩa nữa là : “Là từ dùng một hình thức âm thanh biểu thị nhiều ý nghĩa,....chúng lập thành một trật tự, một cơ cấu nghĩa nhất định.”

- Phần từ đồng âm và từ nhiều nghĩa có nhiều từ học sinh dễ nhầm lẫn và khó xác định là đồng âm hay nhiều nghĩa, giáo viên cần giúp các em nhấn mạnh ở khái niệm về từ đồng âm : Chúng giống nhau là có hình thức âm thanh giống nhau nhưng đối với từ đồng âm thì nghĩa của từ hoàn toàn khác nhau; còn từ nhiều nghĩa thì ý nghĩa của các từ đó có mối quan hệ với nhau (Bao giờ cũng có một nét nghĩa chung). Giáo viên chú ý hướng dẫn học sinh phân biệt nghĩa sau đó mới đưa ra kết luận.

 - Tạo mọi điều kiện giúp học sinh được bộc lộ cách hiểu của mình về từ nhiều nghĩa và từ đồng âm. 

 - Qua các bài tập học sinh thực hành về từ đồng âm, từ nhiều nghĩa giáo viên cần cho các em tự kiểm tra, kiểm tra lẫn nhau về kết quả mình đã làm được. 

Sau đây là các biện pháp cụ thể:

4.1. Biện pháp 1: Hướng dẫn học sinh hiểu khái niệm về từ nhiều nghĩa. 

Định nghĩa: * Là từ dùng một hình thức âm thanh biểu thị nhiều ý nghĩa (biểu thị nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau), các ý nghĩa có mối liên hệ với nhau, chúng lập thành một trật tự, một cơ cấu nghĩa nhất định.

 Ví dụ : đầu :
           (1) Bộ phận trên hết của người, bộ phận trước hết của người, của vật.



 (2) trí tuệ thông minh : Anh ấy là người có cái đầu.



 (3) Vị trí danh dự : Anh ấy luôn đứng đầu lớp về mọi mặt.


 
 (4) Vị trí tận cùng của sự vật : Anh ở đầu sông em cuối sông.

* Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.


Ví dụ : 

 - Đôi mắt của bé mở to. (bộ phận quan sát của con người mọc ở trên mặt)

 - Quả na mở mắt. (quả na bắt đầu chín, có những vết nứt rộng ra giống hình con mắt) 

4.2. Biện pháp 2: Giúp học sinh nhận biết từ một nghĩa và nhiều nghĩa.
Để học sinh nhận biết thế nào là một nghĩa, thế nào là từ nhiều nghĩa. Trước hết giáo viên có thể cho học sinh ví dụ để phân biệt từ có một nghĩa.
Ví dụ 1: (?) Em hãy giải thích nghĩa của từ “xe xích lô” ?

+ Học sinh : Xe xích lô là một phương tiện giao thông sử dụng sức người, có 3 bánh dùng để vận chuyển khách hoặc hàng hóa, thường có một hoặc hai ghế cho khách và một chỗ cho người lái xe.

Như vậy, nghĩa trên là nghĩa duy nhất của từ “xe xích lô”. Hay nói cách khác: Từ “xe xích lô” chỉ có khả năng gọi tên một sự vật duy nhất. Vậy, có thể nói từ “xe xích lô” là từ chỉ có một nghĩa.
Ví dụ 2: (?) Em hãy nêu ý nghĩa từ “chạy” trong các câu sau:

- Nam đang chạy(1) bộ.  

- Cái đồng hồ này chạy(2) nhanh 5 phút.      

- Bà con khẩn trương chạy(3) lũ.        

- Mặt hàng này bán rất chạy(4).

+ Học sinh: 
 Chạy(1): Di chuyển cơ thể bằng những bước nhanh.

 Chạy(2): Hoạt động của máy móc.

 Chạy(3): Đi nơi khác để tránh nguy hiểm.

 Chạy(4): Nhanh, nhiều người mua.

 Từ “chạy” có khả năng gọi tên nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau, nhiều hoạt động khác nhau. Ta nói từ “chạy” là từ có nhiều nghĩa.

Với cách hướng dẫn nhận diện này, các em sẽ phân biệt từ một nghĩa và từ nhiều nghĩa một cách dễ dàng hơn, trước khi dẫn đến hình thành khái niệm nghĩa gốc - nghĩa chuyển như sách giáo khoa đã trình bày.
4.3. Biện pháp 3: Dựa vào mức độ cụ thể, trừu tượng của từ để phân biệt nghĩa gốc - nghĩa chuyển.
          a) Khi gặp hai hoặc nhiều nghĩa của từ trong văn cảnh, muốn biết từ đó dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển, tôi đã hướng dẫn học sinh thông qua cách nhận biết trực quan như sau:

- Từ nào có ý nghĩa cụ thể hơn: Nghĩa của từ chỉ những sự vật, hiện tượng hoặc tính chất, hành động cụ thể, mà các em có thể cảm nhận được bằng giác quan thì từ đó được dùng theo nghĩa gốc.

- Từ nào có nghĩa trừu tượng hơn: nghĩa của từ chỉ những sự vật, hiện tượng 
hoặc hành động, tính chất mà các em không thể cảm nhận bằng giác quan thì từ đó được dùng theo nghĩa chuyển.
Ví dụ 1:         
a) Bữa tối, nhà em thường ăn cơm muộn.

b) Xe này ăn xăng quá.
c) Mẹ tôi là người làm công ăn lương.

- Ăn: chỉ hoạt động từ đưa thức ăn vào miệng. Hành động “ăn” trong câu a, là hành động cụ thể (dùng miệng để ăn). Từ “ăn” trong câu a, được dùng theo nghĩa gốc.

- Ăn: chỉ hoạt động tiêu thụ năng lượng để máy móc hoạt động. Hành động “ăn” trong câu b, là hành động trừu tượng (không dùng miệng). Từ “ăn” trong câu b, được dùng theo nghĩa chuyển.

- Hành động ăn trong câu c, là hành động trừu tượng (không dùng miệng). Từ “ăn” trong câu c, được dùng theo nghĩa chuyển.

 Như vậy, từ “ăn” nào chỉ hành động cụ thể (dùng miệng để ăn) thì từ đó được dùng theo nghĩa gốc. Từ “ăn” chỉ hành động (không dùng miệng) là những từ dùng theo nghĩa chuyển.
Ví dụ 2: 
a) Thanh sắt cứng quá, không uốn cong được.

b) Tay nghề của cô ấy rất cứng.

c) Nó rất cứng đầu.

- Cứng: khó bị biến dạng. Từ “cứng” ở câu a, chỉ tính chất cụ thể (có thể cảm nhận bằng cơ sở, nắm để nhận ra) => Từ “cứng” ở câu a, được dùng theo nghĩa gốc.

- Cứng: có trình độ cao, vững vàng. Từ “cứng” ở câu b, chỉ tính chất trừu tượng (không thể sờ, nắm) => Từ “cứng” được dùng theo nghĩa chuyển.

- Cứng: bướng bỉnh, khó bảo. Từ “cứng” ở câu c, chỉ tính chất trừu tượng (không thể sờ, nắm) => Từ “cứng” được dùng theo nghĩa chuyển.

Như vậy, qua cách nhận diện trên, từ “cứng” chỉ tính chất cụ thể (dùng tay để sờ, nắm được) thì từ đó được dùng theo nghĩa gốc. Từ “cứng” chỉ tính chất trừu tượng (không sờ, nắm được) là từ được dùng theo nghĩa chuyển. Để học sinh dễ hình dung, chúng tôi cho các em làm quen với sơ đồ nghĩa gốc - nghĩa chuyển của từ như sau:

T       ->                T1     ->              T2     ->         T3     ->     (Cụ thể)         
 (Trừu tượng) T : Nghĩa gốc          T1, T2, T3 : Nghĩa chuyển

b)  Nếu cả hai nghĩa đều cụ thể, khó phân biệt được nghĩa nào cụ thể hơn, nghĩa nào trừu tượng hơn, thì có thể hướng dẫn học sinh dựa vào các dấu hiệu sau:

- Nếu nghĩa của từ nào nói đến bản thân con người (hoặc động vật), hoặc tính chất, hành động của con người thì từ đó được dùng theo nghĩa gốc.

- Nếu nghĩa của từ nói đến các đồ vật, vật có hình dáng, tính chất, hành động gần giống con người thì từ đó được dùng theo nghĩa chuyển.
Ví dụ 1: Từ “tai”

a) Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha.

b) Chiếc ấm này, tai đã sứt.

- Tai: cơ quan hai bên đầu người, động vật. Từ “tai” dùng chỉ bộ phận cơ thể người. Từ “tai” ở câu a, được dùng theo nghĩa gốc.

- Tai: bộ phận của vật có hình dáng giống cái tai. Từ “tai” chỉ bộ phận của vật. Từ “tai” ở câu b, được dùng theo nghĩa chuyển.
 Ví dụ 2: Từ “reo”

a) Bé reo lên: “Mẹ về!”.

b) Hàng thông reo trước gió.

 - Reo: kêu lên tỏ ý vui mừng, phấn khởi. Từ “reo” ở câu a, chỉ tiếng kêu của người. Từ “reo” được dùng theo nghĩa gốc.

- Reo: phát ra tiếng kêu đều, nghe vui tai. Từ “reo” ở câu b, chỉ tiếng kêu của vật. Từ “reo” ở câu b, được dùng theo nghĩa chuyển.Với cách làm này, các em dễ dàng phân biệt nghĩa của từ: “chân” trong chân gà với “chân” trong chân giường, chân núi; “mắt” trong mắt em bé với “mắt” trong mắt tre, mắt lưới, …
4.4. Biện pháp 4: Hướng dẫn học sinh phát hiện ra mối liên hệ ý nghĩa giữa nghĩa chuyển với nghĩa gốc của từ.
Để nhận diện được một từ nào đó có phải là nghĩa chuyển được hiểu rộng từ 
nghĩa gốc của từ đó hay không. Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm ra những nét giống nhau trong ý nghĩa của các từ. Nếu từ đó có nét giống so với nghĩa ban đầu thì từ đó được dùng theo nghĩa chuyển. Nếu từ đó có nghĩa hoàn toàn khác xa với nghĩa ban đầu thì từ đó là từ đồng âm.
Ví dụ 1:
a) Nó bị ướt từ đầu đến chân.(chân: bộ phận cuối cùng của cơ thể người hoặc động vật, để đi, đứng)
b) Chân giường bị gãy.

(Chân: bộ phận cuối cùng của đồ dùng, có tác dụng đỡ bộ phận khác).

c) Ở chân núi phía xa, bầu trời như thấp dần.

(Chân: Phần cuối cùng của một vật, tiếp giáp và bám chặt với mặt nền)

Từ “chân” trong 3 câu trên cùng có nét nghĩa giống nhau: cùng chỉ bộ phận dưới cùng. Vậy, “chân” trong chân giường, “chân” trong chân núi là nghĩa chuyển của từ “chân” trong chân người.
Ví dụ 2:
a) Tiếng người hú. (hú: cất lên tiếng to, vang, kéo dài để gọi nhau).

b) Tiếng còi tàu hú vang trong đêm.

c) Ngoài trời, gió hú từng cơn.(hú: phát ra tiếng kêu như tiếng hú)

Từ “hú” trong 3 câu trên có nét nghĩa giống nhau: cùng phát ra âm thanh. Vậy “hú” trong còi hú, “hú” trong gió hú là nghĩa chuyển của “hú” trong người hú.
4.5. Biện pháp 5: Hướng dẫn phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm.
a) Từ nhiều nghĩa:

* Cơ cấu của từ đa nghĩa. 

Các từ lúc mới xuất hiện đều chỉ có một nghĩa, trải qua thời gian có thêm nhiều nghĩa mới (nghĩa phát sinh, nghĩa bóng) được tạo ra từ nghĩa cơ sở (nghĩa gốc, nghĩa đen) đó, trên cơ sở những biểu tượng nhất định.


Biểu tượng làm hình ảnh về hình dáng, kích thước, đặc điểm, tính chất của sự vật được phản ánh trong ngôn ngữ trong nghĩa gốc của từ dưới dạng các nét nghĩa trở thành cơ sở để tự phát triển thêm nghĩa mới. Nhờ vào quan hệ liên tưởng tương đồng (ẩn dụ) và tương cận (hoán dụ) người ta liên tưởng từ sự vật này đến sự vật kia trên những đặc điểm, hình dáng, tính chất giống nhau hay gần nhau giữa các sự vật ấy. Từ chỗ gọi tên sự vật, tính chất, hành động này (nghĩa 1) chuyển sang gọi tên sự vật, tính chất, hành động khác nghĩa (nghĩa 2), quan hệ đa nghĩa của từ nảy sinh từ đó.


Ví dụ : Chín: 
 (1) chỉ quả đã qua một quá trình phát triển, đạt đến độ phát triển cao nhất, hoàn thiện nhất, độ mềm nhất định, màu sắc đặc trưng.

  (2) Chỉ quá trình vận động, quá trình rèn luyện từ đó, khi đạt đến sự phát triển cao nhất. (Suy nghĩ chín, tình thế cách mạng đã chín, tài năng đã chín)
  (3) Sự thay  đổi màu sắc nước da. (ngượng chín cả mặt )

  (4) Trải qua một quá trình đã đạt đến độ mềm. (cam chín)

Như vậy muốn phân tích được nghĩa của từ đa nghĩa, trước hết phải, miêu tả thật đầy đủ các nét nghĩa của nghĩa gốc để làm cơ sở cho sự phân tích nghĩa. Nghĩa của từ phát triển thường dựa trên hai cơ sở :


+ Theo cơ chế ẩn dụ nghĩa của từ thường có hai dạng sau : 


- Dạng 1: Nghĩa của từ phát triển dựa vào sự giống nhau về hình thức giữa các sự vật, hiện tượng hay nói cách khác là dựa vào các kiểu tương quan về hình dáng.


Ví dụ : Mũi1 (mũi người) và Mũi2 (mũi  thuyền); 
            Miệng1 (miệng xinh) và miệng2 (miệng bát)


- Dạng 2 : Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ về cách thức hay chức năng, của các sự vật, đối tượng.


Ví dụ : cắt1 (cắt cỏ) với cắt2 (cắt quan hệ)


- Dạng 3: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở ẩn dụ kết quả do tác động của các sự vật đối với con người.


Ví dụ: đau1 (đau vết mổ) và đau2 (đau lòng)

+ Theo cơ chế hoán dụ có tác dụng.


- Dạng 1: Nghĩa của từ phát triển trên cơ sở quan hệ giữa bộ phận và toàn thể.


Ví dụ: Chân1, Tay1, mặt1 là những tên gọi chỉ bộ phận được chuyển sang 
chỉ cái toàn thể (anh ấy có chân2 trong đội bóng;  Tay2 bảo vệ của nhà máy số ba; có mặt2​ trong hội nghị)


- Dạng 2 : nghĩa của từ phát triển trên quan hệ giữa vật chứa với cái được chứa.


Ví dụ : Nhà1  Là công trình xây dựng (Anh trai tôi đang làm nhà.) 



  Nhà2 là gia đình (Cả nhà có mặt.) 


Ví dụ : Thúng1 : Đồ vật dùng để đựng đan bằng tre hoặc nứa (Cái thúng này đan khéo quá!)


Thúng​​2 : Chỉ đơn vị (Hai thúng lúa.)


- Dạng 3 : Nghĩa của từ phát triển dựa trên nguyên liệu hay công cụ với sản phẩm được làm ra từ nguyên liệu hay công cụ đó hoặc hành động dùng nguyên liệu hay công cụ đó.


Ví dụ : Muối1 : Nguyên liệu (Một cân muối); muối2: hành động làm cho thức ăn chín hoặc lên men (Chị ấy muối dưa ngon lắm)

b) Từ đồng âm: 

* Văn cảnh (ngữ cảnh) là tập hợp những từ đi kèm một từ nào đó tạo cho từ tính xác định về nghĩa.

* Hoạt động của từ đồng âm: 


- Tạo ra những văn cảnh trong đó có nhiều từ đồng âm xuất hiện:


Ví dụ : Con ngựa đá con ngựa đá, con ngựa đá không đá con ngựa.


- Tạo ra những ngữ cảnh đan xen nhau trong đó có một yếu tố nào đó được hiểu gấp đôi.





Bà già đi chợ cầu Đông,





Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng.





Thầy bói gieo quẻ nói rằng 





Lợi thì có lợi nhưng răng không còn.


- Tạo ra những ngữ cảnh trong đó chỉ có một yếu tố đồng âm xuất hiện nhưng nó lại được đi kèm với yếu tố khác, có tác dụng nhắc gợi nhau.


Con công đi qua chùa kênh, có nghe tiếng cồng nó kềnh cổ ra.


Con cóc leo cây võng cách, nó rơi phải cọc nó cạch đến già.


- Tạo ra ngữ cảnh trong đó chỉ có một yếu tố đồng âm xuất hiện được trong quan hệ với các yếu tố đồng nghĩa.


1 - Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 


    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia


2 - Quốc xuống ao uống nước, Gà vào vườn ăn kê 

     Chuồng gà kê áp chuồng vịt. 

* Nguyên nhân có hiện tượng đồng âm 


- Sẵn có 


- Vay mượn 


- Từ đa nghĩa phát triển đến mức tối đa.


Sau khi mở rộng cho học sinh một số khái niệm cơ bản cần thiết về từ nhiều nghĩa, từ đồng âm tôi đã hướng dẫn học sinh so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chúng.

Để giúp học sinh không nhầm lẫn giữa từ nhiều nghĩa và từ đồng âm, có thể cho học sinh dựa vào một số dấu hiệu phân biệt sau đây:
	Dấu hiệu phân biệt
	Từ nhiều nghĩa
(Nghĩa gốc - nghĩa chuyển)
	Từ đồng âm

	Giống nhau

	- Đọc giống nhau, viết giống nhau

- Dựa vào văn cảnh để xác định nghĩa của từ.
	 - Đọc giống nhau, viết giống nhau.
 - Dựa vào văn cảnh để xác định nghĩa của từ.

	Khác nhau
	- Luôn luôn cùng từ loại
	- Thường khác từ loại

	
	Ví dụ: Lan ăn cơm. 

                  ĐT
Xe ăn hàng ở cảng. 
     ĐT
 
 
 
 
 
 
 
- Giữa nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ luôn có mối quan hệ về nghĩa.
- Tất cả nghĩa chuyển đều xuất phát từ quy luật chuyển nghĩa của từ.
Ví dụ:
 Ngôi nhà (1) vừa mới xây xong.
 Cà nhà (2) vui vẻ trò chuyện.
 Nhà (1): Chỉ nơi ở.
 Nhà(2): Chỉ những người sống trong nơi ở đó.
	Ví dụ: Chúng nó tranh nhau quả bóng.                     ĐT
 Mọi người đang xem tranh.                 

                                     DT
* Nếu cùng từ loại thì phần lớn là danh từ.

Ví dụ: Tấm vải này dày quá.

         DT
Năm nay quê em được mùa vải.                  

                               DT      
- Các từ đồng âm có nghĩa khác xa nhau.
  - Một số từ đồng âm xuất hiện từ quy luật chuyển từ loại.
Ví dụ:
 Bố đẽo cày(1).
 Bố đang cày ngoài đồng (2).
Cày(1): Danh từ chỉ 1 loại nông cụ.
Cày(2): Động từ dùng chỉ cày để lật đất lên (chuyển loại từ danh từ sang động từ)


4.6. Biện pháp 6 : Rèn kĩ năng sử dụng từ nhiều nghĩa.
Do đặc trưng chung về từ nhiều nghĩa là các nghĩa chuyển được hình thành từ nghĩa gốc nên thực chất các nghĩa chuyển của từ là sự sắc thái hoá nghĩa của tiếng gốc. 
Để giúp học sinh thấy rõ hơn giá trị của từ nhiều nghĩa, từ đó biết cách sử dụng từ nhiều nghĩa trong bài văn, tôi đã cho học sinh làm những dạng bài tập như sau:


Dạng 1 : Tìm từ có thể thay thế cho từ nhiều nghĩa trong câu văn.

Ví dụ : Tìm từ có thể thay thế cho từ ăn trong mỗi câu sau : 

a, Cả nhà ăn tối chưa ? 

b, Loại ô tô này ăn xăng lắm. 
c, Tàu ăn hàng ở cảng. 

d, Ông ấy ăn lương rất cao. 

e, Cậu làm như vậy dễ ăn đòn lắm.

g, Da cậu ăn nắng quá.

h, Hồ dán không ăn.

i, Hai màu này rất ăn với nhau.

k, Rễ tre ăn ra tới ruộng.

l, Mảnh đất này ăn về xã bên.

m, Một đô-la ăn mấy đồng Việt Nam ?

Đây là bài tập giúp học sinh nhớ lại kiến thức đã học về nghĩa của từ. Để làm tốt bài tập trên, trước hết học sinh phải biết xác định nghĩa của từ trong từng văn cảnh. Có xác định nghĩa của từ chính xác, các em mới tìm đúng các từ để thay thế theo yêu cầu.

Sau đó học sinh có thể lựa chọn và thay từ ăn trong mỗi câu bằng các từ sau :

a, dùng bữa;                            b, tốn;                            c, lấy;

d, hưởng;                                e, bị;                               g, bắt;

h, dính;                                   i, hợp;                             k, lan;

l, thuộc;                                  đổi (bằng)

Dạng 2: Củng cố mở rộng và khắc sâu kiến thức.

Ví dụ: Trong các từ in đậm dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều nghĩa?


a) Vàng:
 - Giá vàng ở trong nước tăng đột biến.

 - Tấm lòng vàng.

- Ông nội mua bộ vàng lưới mới để chuẩn bị cho vụ đánh bắt hải sản.

b) Bay:  
- Bác thợ nề cầm bay trát tường nhanh thoăn thoắt.

- Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời.

- Đạn bay rào rào.

 - Chiếc áo này đã bay màu.

Tôi tổ chức cho học sinh thảo luận rồi phát biểu ý kiến. Sau đó tôi cùng học sinh phân tích các ý kiến để đi đến thống nhất:

a) Vàng 1, 2 là từ nhiều nghĩa; vàng 1, 2 đồng âm với vàng 3.

b) Bay 2, 3, 4 là từ nhiều nghĩa; bay 2, 3, 4 đồng âm với bay 1.

Tôi nói thêm: 
a) Các từ vàng 1, 2 đều có nét nghĩa chung là rất quý, rất tốt, còn từ vàng 3 không có nét nghĩa đó.

b) Các từ bay 2, 3, 4 có nét nghĩa chung là di chuyển, biến mất, còn từ bay 3 là dụng cụ dùng để xây nhà.

Kết luận: Khi gặp những từ mà có nét nghĩa chung thì đó là từ nhiều nghĩa; khác hẳn nhau, không có nét nghĩa chung nào thì đó là từ đồng âm.

4.7. Biện pháp7: Biện pháp rèn luyện kĩ năng. 

Như đã trình bày ở trên, thời lượng dành cho các bài học về nghĩa của từ trong chương trình tiếng Việt lớp 5 rất ít. Vì thế, muốn học sinh nhớ lâu và hình thành được kĩ năng nhận biết, phân biệt và sử dụng từ nhiều nghĩa thì giáo viên cần phải thường xuyên củng cố cho các em. Ý thức được điều đó nên trong các giờ học của môn Tiếng Việt, tôi luôn lồng ghép củng cố cho học sinh kiến thức về nghĩa của từ. Việc làm đó được tôi không chỉ thực hiện trong các tiết Luyện từ và câu mà còn được thực hiện trong các tiết Tập đọc, Tập làm văn và có khi trong cả tiết Chính tả.


Trong các tiết Tập làm văn, khi phân tích ngữ liệu, tôi cũng luôn chú ý khai thác giá trị của từ nhiều nghĩa được sử dụng trong bài để các em học tập. Qua việc phân tích tác dụng của việc dùng từ trong các bài văn mẫu, học sinh hiểu cái hay của việc dùng từ ngữ, có ý thức chọn lọc từ ngữ trong nói và viết, đặc biệt là khi làm văn miêu tả và văn kể chuyện.


Tóm lại, việc dạy từ phải luôn được lồng ghép trong các tiết học tiếng Việt. Có như vậy học sinh mới nhớ lâu và dần hình thành kĩ năng sử dụng từ có chọn lọc.

Các biện pháp trên có mối quan hệ mật thiết với nhau, giúp học sinh được tiếp xúc với kiến thức từ củng cố lí thuyết đến thực hành, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, cung cấp các dạng bài tập đa dạng... nhằm một mục tiêu là giúp các em nhuần nhuyễn trong việc phân biệt nghĩa gốc, nghĩa chuyển và sử dụng có hiệu quả từ nhiều nghĩa ở bậc tiểu học và làm nền tảng cho các cấp học trên.

             5.  Kết quả đạt được
“Biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa” đã giúp học sinh:
- Phân biệt được từ một nghĩa với từ nhiều nghĩa một cách dễ dàng.
- Nhờ dựa vào dấu hiệu cụ thể và trừu tượng của các từ mà học sinh phân biệt chính xác được nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ trong nhiều văn cảnh khác nhau.
- Nhờ hiểu nghĩa của từ nên học sinh đặt câu hỏi đúng, phù hợp với ý nghĩa của mỗi từ theo nghĩa gốc hoặc nghĩa chuyển.

- Nhờ nắm bắt được mối quan hệ về nghĩa của từ nhiều nghĩa và các dấu  
hiệu phân biệt giữa từ nhiều nghĩa với từ đồng âm, học sinh đã có kỹ năng nhận  diện tốt từ nhiều nghĩa và từ đồng âm. Điều này giúp cho các em không những học tốt kiến thức về “Từ nhiều nghĩa” mà còn có tác dụng giúp các em  tiếp  thu  nhanh  “Từ  đồng âm” trong chương trình.

- Hiểu được ý nghĩa và tác dụng của nghĩa bóng tu từ, giúp các em phát hiện nhanh, đúng các tín hiệu nghệ thuật nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ thể hiện trong văn cảnh, góp phần nâng cao khả năng cảm thụ cái hay cái đẹp của bài văn, bài thơ. Đồng thời giúp các em biết sử dụng đúng các nghĩa bóng tu từ trong  khi thể  hiện  bài văn viết của mình một cách cụ thể sinh động và giàu hình ảnh. 

KẾT LUẬN
1. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.
Để mang lại hiệu quả cao trong việc giúp học sinh phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa trong phân môn Luyện từ và câu ở lớp 5, người giáo viên cần phải:

- Xác định đúng mục đích, yêu cầu của  bài dạy; tham khảo thêm những  tài  liệu  có liên quan đến việc dạy Luyện từ và câu.

- Nắm vững những nội dung cần dạy học cho học sinh, nghiên cứu xây dựng nội dung dạy học một cách hợp lý, khoa học với mục đích giúp học sinh giải nghĩa từ, mở rộng vốn từ, phát triển vốn từ và sử dụng có hiệu quả vốn từ.

- Giáo viên cần tìm tòi, học hỏi để vốn từ của bản thân thật phong phú và phải có khả năng sử dụng từ ngữ...

- Lựa chọn và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp dạy học, các hình thức củng cố luyện tập tạo sự hứng thú say mê học Luyện từ và câu của học sinh.

- Mạnh dạn đề xuất ý kiến điều chỉnh một số nội dung chưa hợp lý và bổ sung những kiến thức làm nội dung phong phú hơn, chất lượng hơn.

- Giáo viên luôn có ý thức tôn trọng nhân cách và ý kiến của học sinh trong giờ học. Vận dụng hợp lý các hình thức khen thưởng kịp thời, nhắm khuyến  khích  học  sinh mạnh dạn, chủ động, sáng tạo trong học tập, kích thích lòng ham học và ý thức phấn đấu vươn lên trong học tập của học sinh.

2. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT:
Để giúp học sinh hứng thú hơn, học tốt hơn trong bộ môn Tiếng Việt nói chung và phần từ nhiều nghĩa nói riêng, tôi xin mạnh dạn đưa ra ý kiến đề xuất sau:  
3.1. Đối với cha mẹ học sinh:
- Quan tâm tạo điều kiện cho con em về cơ sở vật chất cũng như tinh thần để việc học của các con có hiệu quả cao. 
- Thường xuyên trao đổi với nhà trường để biết tình hình học tập của con. 
Từ đó, có biện pháp giáo dục phù hợp.

3.2. Đối với chính quyền địa phương:

- Tạo môi trường học tập tốt cho trẻ. 
- Tăng cường kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất.
- Xây dựng tốt quỹ khuyến học để động viên, khích lệ các em có tinh thần học tập tốt.

3.3. Đối với Ban giám hiệu nhà trường: 
- Có thể bố trí giáo viên dạy theo phân môn để tiết kiệm thời gian soạn bài 
cho giáo viên, giúp giáo viên có thêm thời gian đầu tư nghiên cứu chuyên sâu những môn được phụ trách.

- Nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích giáo viên đầu tư trao đổi kế hoạch bài học, cùng thống nhất soạn giáo án tập thể để phát huy sở trường của từng cá nhân và sức mạnh của cả tập thể.

- Thành lập Câu lạc bộ “Em yêu Tiếng Việt” để tạo cơ hội cho các em giao  tiếp, củng cố và mở rộng vốn từ, phát triển vốn từ để sử dụng có hiệu quả trong học tập, tạo sự hứng thú say mê học, hiểu tiếng mẹ đẻ.

 - Hàng năm, thường xuyên tổ chức cho giáo viên và học sinh đi thăm quan du lịch để nâng cao hiểu biết về cảnh vật, đất nước và con người Việt Nam.

3.4. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo :

- Thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lí và giáo viên các trường được tham gia học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được đi học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
  - Tổ chức các phong trào thi đua viết thơ văn, sáng tác nhỏ của tuổi thơ hoặc giao lưu các câu lạc bộ dưới hình thức “Rung chuông vàng” để các em có điều kiện phát huy tài năng của mình.

  - Thường xuyên mở các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề với các chuyên gia về dạy và học Luyện từ và câu để giáo viên được tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy. 

  - Tăng cường đầu tư cơ sở, vật chất cho nhà trường: Trang bị những phương tiện thông tin hiện đại để thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

Có thể nội dung sáng kiến không phải là mới mẻ nhưng với lòng say mê 
nghề nghiệp và tinh thần học hỏi, tôi xin được trình bày sáng kiến nêu  trên. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp để sáng kiến này ngày càng được hoàn thiện hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

PHỤ LỤC
THIẾT KẾ BÀY DẠY MINH HỌA

Luyện từ và câu

               Tiết 13 - TỪ NHIỀU NGHĨA (Trang 66)            
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: 
- Hiểu thế nào là từ nhiều nghĩa, nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.

2. Kĩ năng: 

- Phân biệt được nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ nhiều nghĩa trong một số câu văn.

- Tìm được ví dụ về sự chuyển nghĩa của một số danh từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật.

3. Phẩm chất: Thông qua sự hiểu biết về từ nhiều nghĩa cho các em thêm yêu hơn tiếng Việt, hình thành thói quen sử dụng tiếng Việt một cách có ý thức, có văn hóa.

4. Năng lực (cần phát triển qua tiết học): 

- NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề, NL ngôn ngữ.

- Phát triển NL phân biệt sự chuyển nghĩa của từ dựa trên hai cơ sở chính: Chuyển nghĩa dựa vào hình dáng, vị trí giống nhau của các sự vật-chuyển nghĩa biểu vật; dựa vào chức năng, nhiệm vụ mà các bộ phận ấy đảm nhiệm-chuyển nghĩa biểu niệm.

II. ĐỒ DÙNG:
* Giáo viên: Vật thật hoặc tranh ảnh về các đồ vật (cào, thuyền, ấm, (quả) na, (cái) kiềng, chân-bộ bàn ghế); tranh ảnh về các hiện tượng, hoạt động… có thể minh họa cho các nghĩa của từ nhiều nghĩa. Ví dụ: tranh về núi, cảnh bầu trời tiếp giáp với mặt đất, móng nhà… để giải nghĩa các từ chân (chân của bé), chân kiềng; chân bàn, chân núi, chân trời,…

* Học sinh: Các đồ vật thật mà gia đình có sẵn hoặc mượn của người thân, họ hàng,… (cào, ấm, (quả) na, (cái) kiềng, …); tranh ảnh về các hiện tượng, hoạt động… minh họa cho các nghĩa của từ nhiều nghĩa giáo viên yêu cầu.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên (GV)
	Hoạt động của học sinh (HS )

	1. Hoạt động khởi động (5 phút)

	        - Mục tiêu :  Tạo hứng thú, kiểm tra kiến thức cũ và kết nối vào bài dạy mới.           

	        - Cách tiến hành hoạt động: 
        * GV: Cô cùng Trưởng ban học tập (TBHT)  thống nhất cho cả lớp một trò chơi. Sau đây cô mời bạn TBHT lên tổ chức cho các bạn chơi.

        * TBHT:  

        + Tên trò chơi: Hộp quà bí mật.

        + Cách chơi: Lớp được chia thành 3-6 nhóm, mỗi nhóm được tặng một (hai) hộp quà. Nhưng để mở được hộp quà thì nhóm phải trả lời được câu hỏi mà hộp quà đưa ra. Thời gian để các nhóm thảo luận, suy nghĩ là 15 giây. Trong thời gian 15 giây, nhóm đưa ra được câu trả lời đúng thì nhóm sẽ được nhận phần quà. Nếu trả lời sai, quyền trả lời sẽ thuộc về nhóm nào có tín hiệu xin trả lời trước. Nếu một hộp quà bị 3 nhóm cùng trả lời sai thì hộp quà bị khóa lại.

        + Các bạn đã rõ luật chơi chưa?

        + Học sinh chơi: Hộp quà 1; 2; 3; ...

    Đặt một câu có từ đồng âm với từ in đậm trong câu sau:   

	CÂU HỎI HỘP QUÀ ĐƯA RA
DỰ KIẾN ĐÁP ÁN CỦA 
HỌC SINH
* Em bé bị lạc mẹ.
- Lạc là món ăn ngon và bổ.
* Bạn Nam đá bóng.
- Những hòn đá thật to.
* Cháu sắc cho bà ấm thuốc Bắc.
- Con dao mới mài rất sắc.
* Vào ngày 2 tháng 9, nhà nhà treo cờ tổ quốc. 
- Cờ là môn thể thao trí tuệ)     
* Con đường mới làm thẳng tắp. 
- Cốc nước chanh pha nhiều đường ngọt quá.
* Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. 
- Chúng ta cần phải cung cấp nước đầy đủ cho cơ thể mỗi ngày.)
      - GV đánh giá, nhận xét và chuyển hoạt động:
      Từ Tuần 1 đến Tuần 6, trong các tiết Lý thuyết về từ, các em đã được học về 3/4 lớp từ (Từ đồng nghĩa; Từ trái nghĩa; Từ đồng âm). Trong tiết Lý thuyết về từ ngày hôm nay, cô cùng các em đi tìm hiểu Lớp từ cuối cùng trong 4 Lớp từ mà chúng ta được tìm hiểu trong chương trình tiếng Việt bậc Tiểu học đó là Từ nhiều nghĩa. (Ghi đầu bài “Từ nhiều nghĩa)

	2. Khám phá kiến thức

	        - Mục tiêu:  Giúp học sinh hiểu:
        + Thế nào là từ nhiều nghĩa: nghĩa gốc và nghĩa chuyển trong từ nhiều nghĩa.

        + Biết một trong hai cách chuyển nghĩa chính của từ nhiều nghĩa.

       * Cụ thể qua 3 bài tập: 

        + Bài tập 1: Học sinh hiểu được thế nào là nghĩa gốc hay nghĩa đen của từ nhiều nghĩa.

        + Bài tập 2: Học sinh hiểu được thế nào là nghĩa chuyển hay nghĩa bóng của từ nhiều nghĩa.

        + Bài tập 3 - Bài tập phát triển 2 năng lực chính của học sinh (NL tự học; NL giải quyết vấn đề)

	GV * Chúng ta đi tìm hiểu Mục I-Nhận xét- Ghi bảng “I. Nhận xét”.
     * Trong phần nhận xét này có 3 bài tập.

     * Để làm 3 bài tập này, cô yêu cầu các em thực hiện theo hình thức sau: (GV ghi vào góc bảng bên trái cách thức làm việc với từng bài tập)

     + Bài 1:  CN – trả lời trước lớp.

     + Bài 2: CN– N2-Đại diện nhóm báo cáo trước lớp.

     + Bài 3: CN– N2-báo cáo trước lớp.

      Các em đã rõ cách thức làm việc với từng bài tập ở Mục I-Nhận xét chưa?
	- Nghe
- Rồi ạ!

	Bài tập 1 (Thời gian: 5 phút)
	

	Đưa lên PowerPoint yêu cầu và nội dung Bài tập 1.
	

	Gọi HS đọc Yêu cầu và Nội dung Bài tập 1.
	- 1-3 học sinh.

	Lệnh: Các em bắt đầu làm việc.
	- Suy nghĩ cá nhân.

	Gọi một số học sinh báo cáo kết quả của mình.
Gọi các học sinh khác nhận xét.
	-2-4 học sinh.
- Đồng ý; Không đồng ý-bổ sung.

	 Nhận xét, chốt lại kết quả đúng bằng cách sử dụng mũi tên trên PowerPoint và chốt:
- Nghĩa của các từ “răng; mũi; tai” mà các em vừa tìm hiểu ở Bài tập 1 đó là nghĩa đầu tiên của từ mà cha ông ta thống nhất đặt tên cho các bộ phận đó.

Nghĩa ban đầu đó được gọi là nghĩa gốc của từ đó.
	- Quan sát.

	/?/: Gọi một số HS nêu một số từ chỉ bộ phận người hoặc động vật mang nghĩa gốc (mỗi HS nêu 1 từ)
	- đầu; mắt; tay; bụng; lưng, chân; ....

	Qua bài tập 1 bạn nào giỏi cho cô biết: Thế nào là nghĩa gốc của từ ?
     
	- Nghĩa gốc của từ là nghĩa đầu tiên của từ mà ông cha ta đã thống nhất đặt cho bộ phận đó.

	Qua Bài tập 1 các em đã hiểu thế nào là nghĩa gốc của từ. Vậy, thế nào là nghĩa chuyển. Các em chuyển sang tìm hiểu Bài 2.
	

	
	

	Bài tập 2 (Thời gian: 10 phút)
	

	 Đưa lên PowerPoint yêu cầu và nội dung Bài tập 2.
	

	Nghĩa của các từ in đậm trong khổ thơ sau có gì khác nghĩa của chúng ở Bài tập 1 ?
        Răng của chiếc cào

        Làm sao nhai được

        Mũi..........................

        .................................

       Sao tai lại mọc


Quang Huy
	

	 Gọi HS đọc Yêu cầu và Nội dung Bài tập 2.
	- 1-3 học sinh.

	 Lệnh: Các em làm việc.
	- Suy nghĩ cá nhân-N2.

	 Gọi một số học sinh đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo của nhóm mình.
     
	-3 học sinh đại diện 3 nhóm lần lượt báo cáo sự khác nhau giữa từ ở BT2 và từ tương ứng ở BT 1.
VD: Nghĩa của từ răng trong răng (cào) là một bộ phận của chiếc cào nhưng không dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn.

	 Gọi các học sinh nhóm khác nhận xét.
	- Đồng ý hoặc Không đồng ý.

	 Nhận xét, chốt lại kết quả đúng bằng cách sử dụng PowerPoint.
	- Quan sát.


 Đưa lên PowerPoint bảng sau:

Bài tập 2

        Nghĩa của các từ in đậm trong khổ thơ sau có gì khác nghĩa của chúng ở bài tập 1 ?
	Nghĩa của các từ 
ở Bài tập 1
	Nghĩa của các từ 
ở Bài tập 2 khác nghĩa các từ ở bài tập 1

	răng : Bộ phận xương cứng, màu trắng, mọc trên hàm, dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn.
	Răng trong răng (cào): Một bộ phận của chiếc cào-không dùng để cắn, giữ và nhai thức ăn.

	mũi : Bộ phận nhô lên ở giữa mặt người hoặc động vật có xương sống, dùng để thở và ngửi.
	Mũi trong mũi (thuyền): Phần đầu của tàu, thuyền; luôn ở vị trí phía trước khi di chuyển-không dùng để ngửi.

	tai : Bộ phận ở hai bên đầu người và động vật, dùng để nghe.
	Tai trong tai (ấm): Bộ phận vòng ra ở bên cạnh của chiếc ấm, dùng để cầm cho khỏi nóng-không dùng để nghe.


Tiểu kết: Nghĩa của các từ răng; mũi; tai của Bài tập 2 được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc của các từ răng; mũi ; tai ở bài tập 1. Vậy, các từ răng, mũi, tai trong các từ ngữ răng (cào); mũi (thuyền), tai (ấm) là các từ mang nghĩa chuyển.
* Các từ mang Nghĩa gốc và các từ mang nghĩa chuyển chúng có gì giống nhau? Cô cùng các em chuyển sang Bài tập 3.

Bài tập 3 (Thời gian: 10 phút)
	- Đưa lên PowerPoint yêu cầu và nội dung Bài tập 3.
	- 1-3 HS đọc yêu cầu và nội dung BT3.

	-Yêu cầu học sinh làm việc. (Thời gian: 3 phút)

	- Học sinh làm việc theo yêu cầu.

	- CTHĐTQ. Yêu cầu các nhóm lần lượt báo cáo. Các nhóm khác nhận xét.
	- Lần lượt các nhóm báo cáo; các nhóm khác nhận xét bổ sung.

	- Yêu cầu một nhóm báo cáo!
/?/ Nghĩa của từ răng trong Bài tập 1 và từ răng trong Bài tập 2 có gì giống nhau?
	Dự kiến câu trả lời: Nghĩa của từ răng trong Bài tập 1 và từ răng trong Bài tập 2 giống nhau là: đều chỉ bộ phận sắc, nhọn, sắp xếp đều nhau thành hàng.

	 Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
	- Đồng ý; không đồng ý; bổ sung.

	 Yêu cầu một nhóm khác báo cáo.
/?/ Nghĩa của từ mũi trong Bài tập 1 và từ mũi trong Bài tập 2 có gì giống nhau?
	Dự kiến câu trả lời: Nghĩa của từ mũi trong Bài tập 1 và từ mũi trong Bài tập 2 giống nhau là: đều chỉ bộ phận có đầu nhọn nhô ra ở phía trước, luôn ở phía trước khi di chuyển. 

	Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
	- Đồng ý; không đồng ý; bổ sung.

	Yêu cầu một khác báo cáo.
/?/ Nghĩa của từ tai trong Bài tập 1 và từ tai trong Bài tập 2 có gì giống nhau?
	Dự kiến câu trả lời: Nghĩa của từ tai trong Bài tập 1 và từ tai trong Bài tập 2 giống nhau là: đều chỉ bộ phận mọc ra ở hai bên, chìa ra.. 

	 Yêu cầu các nhóm khác nhận xét.
	- Đồng ý; không đồng ý; bổ sung.

	- Tại sao ông cha ta không gọi bộ phận này (chỉ vào  răng của chiếc cào) của chiếc cào là: mũi cào; tai cào, đầu cào, ... mà lại gọi là “răng” cào?
	- Dự kiến câu trả lời:  Vì răng của chiếc cào cũng sắc, nhọn, sắp xếp đều nhau thành hàng giống như răng người và động vật nên mới gọi bộ phận đó của chiếc cào là răng (cào)

	Tiểu kết: Khi cha ông ta nghĩ ra chiếc cào và thấy bộ phận này của nó (chỉ vào răng của chiếc cào) được sắp xếp thành hàng đều đặn gần giống như hàm răng của con người và động vật nên cũng đặt tên cho bộ phận này của chiếc cào là răng. Như vậy, nghĩa của từ răng trong từ ngữ răng cào là nghĩa xuất hiện sau nên được gọi là nghĩa chuyển của từ răng.
     Sự chuyển nghĩa này dựa trên hình dáng của hai sự vật (răng người, răng động vật và răng của chiếc cào). Người ta gọi sự chuyển nghĩa đó là: Sự chuyển nghĩa biểu vật của từ. Nghĩa là hai sự vật giống nhau về hình dáng.
	- Nghe!

	
	

	- Tại sao ông cha ta không gọi bộ phận này (chỉ vào  tai của chiếc ấm) của chiếc ấm là: răng ấm; mũi ấm, đầu ấm, ... mà lại gọi là “tai” ấm?
     
	Dự kiến câu trả lời:
 Các nhóm báo cáo; các nhóm khác nhận xét bổ sung: Vì tai của chiếc ấm có hình dáng và vị trí giống như tai của con người và  động vật nên cũng gọi là tai.

	Tiểu kết: Khi cha ông ta nghĩ ra chiếc ấm và thấy bộ phận này của nó (chỉ vào tai của chiếc ấm) có hình dáng và vị trí giống như tai của con người và động vật nên cũng đặt tên cho bộ phận này của chiếc ấm là tai. Như vậy, nghĩa của từ tai trong từ ngữ tai ấm là nghĩa xuất hiện sau nên cũng được gọi là nghĩa chuyển của từ tai.
     Sự chuyển nghĩa này dựa trên hình dáng và vị trí của hai sự vật (tai người, tai động vật và tai của chiếc ấm). Người ta cũng gọi sự chuyển nghĩa đó là: Sự chuyển nghĩa biểu vật. Nghĩa là hai sự vật giống nhau về hình dáng và vị trí.

 Tiểu kết: 

/?/ Qua việc chuyển nghĩa trên, bạn nào cho cô biết: Sự chuyển nghĩa của từ dựa vào sự giống nhau về hình dáng hay vị trí của chúng được gọi là gì?
	- Nghe!
- Sự chuyển nghĩa của từ dựa vào sự giống nhau về hình dáng hay vị trí của chúng được gọi là được gọi là Sự chuyển nghĩa biểu vật. 

	-Tương tự như 2 trường hợp trên, tại sao ông cha ta không gọi bộ phận này (chỉ vào mũi của chiếc thuyền) của chiếc thuyền là: răng thuyền; tai thuyền, tay thuyền, ... mà lại gọi là “mũi” thuyền?
     
	Dự kiến câu trả lời:
 Các nhóm báo cáo; các nhóm khác nhận xét bổ sung:  Vì mũi của chiếc thuyền có cả  hình dáng giống như sống mũi của con người và động vật và luôn ở phía trước khi di chuyển nên cũng gọi là mũi.

	
	

	 Tiểu kết: Khi cha ông ta nghĩ ra chiếc thuyền và thấy bộ phận này (chỉ vào đầu của chiếc thuyền) của nó có hình dáng giống với hình dáng mũi người và động vật; đồng thời nó cũng có vị trí luôn ở phía trước giống như mũi của con người và động vật khi di chuyển nên cũng đặt tên cho bộ phận này là mũi. Như vậy, nghĩa của từ mũi trong từ ngữ mũi thuyền là nghĩa xuất hiện sau nên được gọi là nghĩa chuyển của từ mũi.
     Sự chuyển nghĩa này vừa dựa trên hình dáng vừa dựa trên vị trí của hai sự vật (mũi người, mũi động vật và mũi của chiếc thuyền). Người ta gọi sự chuyển nghĩa đó là: chuyển nghĩa biểu vật. nghĩa là hai sự vật giống nhau cả về hình dáng và vị trí.

 Tiểu kết: 

/?/ Qua Bài tập 3, bạn nào cho thầy biết: Sự chuyển nghĩa của từ dựa vào sự giống nhau về hình dáng hay vị trí của chúng được gọi là gì?
	- Sự chuyển nghĩa biểu vật.

	     Đó cũng chính là nội dung của phần Ghi nhớ về Từ nhiều nghĩa.
	

	 T: Đưa phần ghi nhớ lên PowerPoint
	

	II. Ghi nhớ: Từ nhiều nghĩa là từ có một nghĩa gốc và một hoặc một số nghĩa chuyển. Các nghĩa từ của từ nhiều nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.
- Yêu cầu HS đọc Ghi nhớ

- Yêu cầu HS về nhà đọc hiểu và thuộc Ghi nhớ.
	- 3-4 học sinh


3. Thực hành:

	Bài 1. (HS làm việc CN) (Thời gian: 5 phút)
-  Đưa yêu cầu Bài tập 1 lên PowerPoint:

	        Trong những câu nào, các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa gốc và trong nhưng câu nào, chúng mang nghĩa chuyển. 


	a) Mắt      - Đôi mắt của bé mở to.

      - Quả na mở mắt.
	

	b) Chân   - Lòng ta vẫn vững như kiếng ba chân.

      - Bé  đau chân.
	

	c) Đầu     - Khi viết, em đừng ngoẹo đầu.

      - Nước suối đầu nguồn rất trong.
	

	/?/ Câu hỏi phát triển NL: Trong các từ mắt, chân, đầu mang nghĩa chuyển ở trên, từ nào chuyển nghĩa dựa vào hình dáng giống nhau của hai sự vật; từ nào chuyển nghĩa dựa vị trí hoặc quy ước là vị trí giống nhau của sự vật.
	a) Từ “mắt” trong (câu 2 - ý  a) chuyển nghĩa dựa vào hình dáng giống nhau của hai sự vật.
b) Từ “chân” trong (câu 1 - ý b) chuyển nghĩa dựa vào vị trí của hai sự vật.

c) Từ “đầu” trong (câu 2 - ý c) chuyển nghĩa dựa vào vị trí quy ước của hai sự vật.

	Giải thích thêm: Từ “đầu” trong từ ngữ “đầu nguồn” là cha ông ta quy ước: Phần suối ở nơi bắt đầu của con suối, thường ở miền núi cao nơi hình thành của con suối.
	

	Bài 2. HS làm việc CN-N2 hoặc N4 (Thời gian: 5 phút)
 Đưa yêu cầu Bài tập 2 lên PowerPoint:

	        Các từ chỉ bộ phận người và động vật thường là từ nhiều nghĩa. Hãy tìm một số ví dụ về sự chuyển nghĩa của những từ sau:  lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng.

	- Yêu cầu HS làm việc CN-N2 hoặc N4
	- Làm việc

	-Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi : Truyền điện giữa các nhóm.
	- Thi


	Từ mang nghĩa gốc
	Từ 
mang nghĩa chuyển

	lưỡi
	- lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày, lưỡi lê, lưỡi gươm, lưỡi búa, lưỡi rìu,...

	miệng
	- miệng bát, miệng hũ, miệng bình, miệng túi, miệng hố, miệng núi lửa,...

	cổ
	- cổ chai, cổ lọ, cổ bình, cổ áo, cổ tay, ...

	tay
	- tay áo, tay ghế, tay quay, tay tre, ....

	lưng
	- lưng ghế, lưng đồi, lưng núi, lưng trời, lưng đê,...


4. Vận dụng: 10 câu trắc nghiệm về nhà. 
Câu 1: Tiếng ‘‘đầu’’ nào được dùng theo nghĩa gốc?
	A. đầu người 
	B. đầu nhà
	C. đầu xe
	D. đầu làng


Câu 2:  Tiếng ‘‘miệng’’ nào được dùng theo nghĩa chuyển?
	A. miệng cười tươi 
	B. há miệng chờ sung
	C. miệng rộng thì sang
	D. miệng bát


Câu 3: Tiếng ‘‘sườn’’ nào được dùng theo nghĩa gốc?
	A. xương sườn 
	B. sườn núi
	C. sườn nhà
	D. đánh vào sườn địch


Câu 4: Tiếng ‘‘xuân’’ nào được dùng theo nghĩa gốc?
	A. ngày xuân 
	B. tuổi xuân
	C. sức xuân
	D. 70 xuân


Câu 5: Từ ‘‘nhà’’ nào được dùng theo nghĩa gốc?
	A. nhà nghèo
	B. nhà rộng
	C. nhà Nguyễn
	D. nhà tôi đi vắng


Câu 6: Tiếng ‘‘quả’’ nào được dùng theo nghĩa gốc?
	A. quả cam
	B. quả tim
	C. quả đất
	D. quả núi


5. Sáng tạo: 

- Các từ in đậm trong các câu sau mang nghĩa chuyển hay nghĩa gốc? Nếu là nghĩa chuyển thì chúng chuyển nghĩa theo kiểu gì?

        - Bố em mới mua một chiếc đầu kĩ thuật số.

        - Tay của cây bầu, cây bí bám rất chắc.

*Điều chỉnh, bổ sung: ……………………………...............................................................................................................................................................................................................................

